




 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Số:         /TTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2025 

 

TỜ TRÌNH  
Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố  

quy định chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công  

nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội                  

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Luật số 63/2020/QH14 ngày 

18/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Chương trình kỳ họp thứ 22 của HĐND Thành phố 

khóa XVI, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy 

định chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp 

kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT  

Căn cứ điểm g, h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “Quyết định các 

chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa 

phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của 

ngân sách địa phương”; Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh“Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách 

trung ương không hỗ trợ” và điểm e khoản 1 Điều 35 Luật Thủ đô quy định Hội 

đồng nhân dân Thành phố được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau: “Quy định 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi đối với các nhiệm vụ chi sử dụng ngân sách 

Thành phố cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản 
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của cơ quan nhà nước cấp trên để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, quốc 

phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách Thành phố”.  

Nhiều năm qua công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", “ Uống nước nhớ nguồn” tri 

ân đối với những hy sinh, cống hiến của người có công cho đất nước với các hoạt 

động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình chính 

sách đã trở thành truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng bộ và 

chính quyền Thủ đô. Để kịp thời tri ân, tặng quà tặng quà đối với đối tượng 

hưởng chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố 

Hà Nội, Thành phố dành một phần kinh phí chăm sóc tốt hơn nữa đời sống người 

có công với cách mạng là cần thiết và phù hợp với các quy định pháp luật.  

II. QUY TRÌNH BAN HÀNH 

Thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 146 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015. Do tính cấp thiết của vấn đề, mức chi đặc thù các 

hoạt động được thực hiện 01 lần và chỉ thực hiện cho các hoạt động kỷ niệm 50 

năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 

kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2025) nên việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người 

có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội cần thiết 

và là Nghị quyết cá biệt.  

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

Những chính sách của Nghị quyết phù hợp với quan điểm, chủ trương chỉ 

đạo của thành phố Hà Nội, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với mục 

tiêu chăm lo tốt hơn đến đến đời sống, vật chất tinh thần người có công với cách 

mạng; khẳng định sự quan tâm của Thành phố đối với các đối tượng chính sách 

người có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), phù hợp với điều kiện thực 

tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội. 

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025 và Luật Tổ 

chức Chính phủ ngày 18/02/2025; 
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- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024; 

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020; 

  - Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng 

yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW 

ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu 

cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; 

- Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/4/2024 của Thành ủy 

Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 42/-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp 

ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

- Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 Quy định mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành 

phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân 

dịp Tết nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 

02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu; 

- Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 03/01/2025 của Thành uỷ Tổ chức các hoạt 

động 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025); 

- Thông báo số 2097-TB/TU ngày 07/3/2025 của Thành ủy Hà Nội Kết 

luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đối với một số chính sách, chế 

độ hỗ trợ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. 

2. Nội dung chính của Nghị quyết 

2.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức chi về chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách 

người có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội. 

2.2. Đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết 

a) Tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp 

kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025). 
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  b) Tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp 

kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2025). 

  3. Nguyên tắc chung 

Mức chi về chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công 

nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội theo nguyên tắc áp 

dụng văn bản pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách. 

IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 

Chi từ ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mức chi về chế độ tặng quà đối với 

đối tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 

năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2025) của thành phố Hà Nội, số tiền 381.816.000.000 đồng (Ba trăm tám 

mốt tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng chẵn), cụ thể: 

1.  Chi hỗ trợ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công 

nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2025). 

 a) Mức quà tặng cá nhân  

 - Mức quà (bằng tiền mặt) 5.000.000 đồng/người: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Lão thành cách 

mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); 

- Mức quà (bằng tiền mặt) 2.000.000 đồng/người: Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, 

thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể 

từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; người có công giúp 

đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng (trường hợp người đứng tên trong 

gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công 

với nước" đã mất thì đại diện vợ, chồng, con được nhận); đại diện thân nhân của 

liệt sĩ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. Trường hợp 01 cá nhân 

thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 01 suất quà tặng của 

Thành phố. 

- Mức quà (bằng tiền mặt) 1.000.000 đồng/người: Đại diện thờ cúng liệt sĩ 

(01 liệt sĩ/01 suất quà). 

b) Mức chi tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu 
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- Mức quà tập thể: 16.000.000 đồng/đơn vị (trong đó túi quà 1.000.000 

đồng, tiền mặt 15.000.000 đồng): Các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người 

có công thành phố Hà Nội; Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày 

Thành phố; Hội Nạn nhân chất độc da cam Thành phố; Ban Phục vụ lễ tang Hà 

Nội, các ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Thành phố; Trung tâm chăm sóc, nuôi 

dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội. 

- Mức quà tặng cá nhân tiêu biểu do lãnh đạo Thành phố thăm tặng: 

6.000.000 đồng (tiền mặt 5.000.000 đồng, túi quà 1.000.000 đồng/suất). 

Dự kiến kinh phí: 192.898.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai tỷ, tám 

trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn). 

2. Chi hỗ trợ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công 

nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2025). 

  a) Mức quà tặng cá nhân  

 - Bổ sung mức quà (bằng tiền mặt) 3.000.000 đồng/người đối với Người hoạt 

động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Lão thành cách mạng); 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa) để có mức quà tặng là 5.000.000 

đồng/người (Mức quà 2.000.000 đồng/người đã quy định tại Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố); 

- Mức quà (bằng tiền mặt) 5.000.000 đồng/người: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

 - Mức quà (bằng tiền mặt) 2.000.000 đồng/người: Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, 

thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể 

từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; đại diện thân nhân 

của liệt sĩ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trường hợp 01 cá nhân thuộc các đối tượng 

người có công nêu trên thì chỉ nhận 01 suất quà tặng của Thành phố. 

- Mức quà (bằng tiền mặt) 1.000.000 đồng/người: Đại diện thờ cúng liệt sĩ 

(01 liệt sĩ/01 suất quà). 

b) Mức chi tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu 

- Mức quà tập thể: 16.000.000 đồng/đơn vị (trong đó túi quà 1.000.000 

đồng, tiền mặt 15.000.000 đồng): Các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người 

có công thành phố Hà Nội; Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày 

Thành phố; Hội Nạn nhân chất độc da cam Thành phố; Ban Phục vụ lễ tang Hà 

Nội, các ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Thành phố; Trung tâm chăm sóc, nuôi 

dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội. 

- Mức quà tặng cá nhân tiêu biểu do lãnh đạo Thành phố thăm tặng: 

6.000.000 đồng (tiền mặt 5.000.000 đồng, túi quà 1.000.000 đồng/suất). 
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Dự kiến kinh phí: 188.918.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ, chín 

trăm mười tám triệu đồng chẵn). 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Giao UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tặng quà 

đúng đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng hưởng chính sách người có công nhân 

dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội đảm bảo 

trang trọng, chu đáo và thanh, quyết toán theo quy định. 

Trường hợp phát sinh tặng quà theo chỉ đạo của Trung ương hoặc Thành phố 

nhân các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn của đất nước và Thành phố khi được Thường 

trực Thành ủy hoặc Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương, giao UBND 

Thành phố triển khai thực hiện.  

V. THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chế độ tặng quà đối với đối 

tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) 

của thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 22 của 

HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố 

quy định chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công nhân 

dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) của thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân 

Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBMTTQ Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Các Ban HĐND Thành phố; 

- Các Sở: NV, TC, TP; 

- VPUB: CVP, các PCVP;   

Các Phòng: NC, KTTH, TH;  

- Lưu: VT, NC (Đăng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Vũ Thu Hà 
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PHỤ LỤC 

Đơn vị: đồng 
STT Nội dung Diễn giải Số lượng Mức chi Khái toán kinh phí Ghi chú 

 Tổng cộng   381.816.000.000  

I Chi hỗ trợ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 50 

năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) 
  192.898.000.000  

1 Tặng quà cá nhân người có 

công, đại diện thân nhân liệt 

sĩ, đại diện thờ cúng liệt sĩ 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Lão thành cách mạng, Tiền khởi 

nghĩa: mỗi suất quà trị giá: 5.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt) 

- Cá nhân người có công, đại diện thân nhân liệt sĩ mỗi suất quà 

trị giá: 2.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt) 

- Đại diện thờ cúng liệt sĩ: 1.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt). 

392 

 

68.673 

 

52.500 

5.000.000 

 

2.000.000 

 

1.000.000 

1.960.000.000 

 

137.346.000.000 

 

52.500.000.000 

 

2 Tặng quà các tổ chức, cá nhân 

tiêu biểu do lãnh đạo Thành 

phố thăm tặng 

- Tập thể tiêu biểu 

- Cá nhân tiêu biểu (mỗi quận huyện, thị xã 05 cá nhân ) 

12 

150 

16.000.000 

6.000.000 

192.000.000 

900.000.000 

 

II Chi hỗ trợ tặng quà kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2025)  

  188.918.000.000  

1 Tặng quà cá nhân người có 

công, đại diện thân nhân liệt 

sĩ, đại diện thờ cúng liệt sĩ 

- Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa: mỗi suất quà trị giá: 

3.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt) 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng: mỗi suất quà trị giá: 5.000.000 

đồng/suất (bằng tiền mặt) 

- Cá nhân người có công, đại diện thân nhân liệt sĩ mỗi suất quà 

trị giá: 2.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt) 

- Đại diện thờ cúng liệt sĩ: 1.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt). 

338 

 

54 

 

67.021 

 

52.500 

3.000.000 

 

5.000.000 

 

2.000.000 

 

1.000.000 

1.014.000.000 

 

270.000.000 

 

134.042.000.000 

 

52.500.000.000 

 

2 Tặng quà các tổ chức, cá nhân 

tiêu biểu do lãnh đạo Thành 

phố thăm tặng 

- Tập thể tiêu biểu 

- Cá nhân tiêu biểu (mỗi quận huyện, thị xã 05 cá nhân) 

12 

150 

16.000.000 

6.000.000 

192.000.000 

900.000.000 

 

 




